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THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_11_name_name]Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS năm học 2025 – 2026
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STT
	
Nội dung
	
Đơn vị
	
    Hiện có
	Bình quân 
	Đối sánh với tiêu chuẩn quy định

	A
	THÔNG TIN CHUNG
	
	
	
	

	1
	Diện tích đất
	m2
	7.468,2 m2
	12m2/HS
	Đạt

	2
	Số điểm trường
	điểm
	01
	
	

	3
	Số học sinh
	HS
	659
	
	

	4
	Số lớp
	lớp
	17
	
	

	5
	Số giáo viên
	GV
	32
	
	

	6
	Số nhân viên
	NV
	04
	
	

	B
	HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
	Đơn vị
	
	
	

	1
	Khối phòng hành chính quản trị
	
	
	
	

	a
	- Phòng Hiệu trưởng
	phòng
	01
	
	Đạt

	b
	- Phòng Phó Hiệu trưởng
	phòng
	01
	
	Đạt

	c
	- Văn phòng
	phòng
	01
	
	Đạt

	d
	- Phòng của tổ chức đảng, đoàn thể
	phòng
	01
	
	Đạt

	đ
	- Phòng bảo vệ
	phòng
	01
	
	Đạt

	e
	- Khu vệ sinh của giáo viên, CB, NV
	phòng
	02
	
	Đạt

	f
	- Khu để xe của GV, CB, NV
	nhà
	02
	
	Đạt

	2
	Khối phòng học tập
	
	
	
	

	a
	- Phòng học
	phòng
	17
	
	Đạt

	b
	- Phòng học bộ môn âm nhạc
	phòng
	01
	
	Đạt

	c
	- Phòng học bộ môn mĩ thuật
	phòng
	01
	
	Đạt

	d
	- Phòng học bộ môn Công nghệ
	phòng
	01
	
	Đạt

	e
	- Phòng học bộ môn khoa học tự nhiên
	phòng
	02
	
	Đạt

	f
	- Phòng học bộ môn khoa học xã hội
	phòng
	0
	
	

	f
	- Phòng học bộ môn Tin học
	phòng
	01
	
	Đạt

	g
	- Phòng học bộ môn Ngoại ngữ
	phòng
	01
	
	Đạt

	h
	- Phòng đa chức năng
	phòng
	01
	
	Đạt

	3
	Khối phòng hỗ trợ học tập
	
	
	
	

	a
	- Thư viện
	phòng
	01
	
	Đạt

	b
	- Phòng thiết bị giáo dục
	phòng
	01
	
	Đạt

	c
	- Phòng tư vấn học đường và Y tế
	phòng
	01
	
	Đạt


	d
	- Phòng truyền thống
	phòng
	01
	
	Đạt

	e
	- Phòng Đoàn, Đội
	phòng
	01
	
	Đạt

	4
	Khối phụ trợ
	
	
	
	

	a
	- Phòng họp
	phòng
	01
	
	Đạt

	b
	- Phòng các tổ chuyên môn
	phòng
	03
	
	Đạt

	c
	- Phòng y tế trường học
	phòng
	01
	
	Đạt

	d
	- Khu để xe của học sinh
	nhà
	01
	
	Đạt

	e
	- Khu vệ sinh của học sinh
	phòng
	02
	
	Đạt

	f
	- Cổng, hàng rào
	mét
	380
	
	Đạt

	g
	- Nhà kho
	phòng
	01
	
	Đạt

	5
	Khu sân chơi, thể dục thể thao
	
	
	
	

	a
	- Sân chơi
	m2
	1700
	
	Đạt

	b
	- Sân thể dục, thể thao
	m2
	850
	
	Đạt

	c
	- Nhà đa năng
	nhà
	0
	
	

	6
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	
	
	

	a
	- Hệ thống cấp nước sạch
	hạng mục
	01
	
	Đạt

	b
	- Hệ thống cấp điện
	hạng mục
	02
	
	Đạt

	c
	- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy
	hạng mục
	01
	
	Đạt

	d
	- Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc
	hạng mục
	01
	
	Đạt

	e
	- Khu thu gom rác thải
	hạng mục
	01
	
	Đạt



C. Số thiết bị dạy học hiện có: (Có danh mục kèm theo). Đảm bảo đủ theo yêu cầu tối thiểu
D. Danh mục sách giáo khoa  sử dụng trong nhà trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Có danh mục kèm theo).


	
	Phố Ràng, ngày    tháng 9 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)




Trần Duy Hưng





